
UBND HUYỆN KON RẪY  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 92/BCTĐ-TCKH    Kon Rẫy, ngày 15 tháng 8 năm 2023 
 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

Về việc phê duyệt hồ sơ dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu: Mua sắm trang thiết bị âm thanh 

 
Kính gửi: UBND huyện Kon Rẫy. 

 
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch & Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa 

chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND 

huyện Kon Rẫy về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện; 

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND huyện 

Kon Rẫy về việc chuyển nguồn ngân sách cấp huyện năm 2022 sang năm 2023; 

Trên cơ sở Tờ trình số 11/TTr-TTVHTTDLTT ngày 14/8/2023 của 

Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện, Phòng Tài chính 

- Kế hoạch huyện đã tiến hành thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu: Mua sắm trang thiết bị âm thanh và báo cáo kết quả thẩm định như sau: 

 A. DỰ TOÁN: 

 1. Tên hạng mục/dự toán: Mua sắm trang thiết bị âm thanh. 

 2. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Truyền 

thông huyện. 

 3. Mục tiêu: Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống. 

4. Các thông số, yêu cầu kỹ thuật chủ yếu: (chi tiết tại biểu kèm theo). 

4. Tổng dự toán xin phê duyệt: 287.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi bảy 

triệu đồng). 
 

TT Hạng mục chi phí Dự toán 

1 Kinh phí mua sắm trang thiết bị âm 276.500.000 
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thanh 

2 Chi phí thẩm định giá 3.300.000 

3 Chi phí thuê công ty tư vấn 4.000.000 

4 Chi phí thuê công ty thẩm định 3.000.000 

5 Chi phí đăng báo đấu thầu 200.000 

 Tổng cộng 287.000.000 

 4. Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

 5. Hình thức thực hiện: Theo quy định hiện hành. 

 6. Thời gian thực hiện: Tháng 8/2023 

B. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU: 

I. Thông tin cơ bản: 

1. Khái quát về Hồ sơ dự toán (như phần A). 

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 3.300.000 đồng 

b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một 

trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 500.000 đồng. 

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

283.500.000 đồng. 

d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu: Không. 

đ) Tổng giá trị các phần công việc: 287.000.000 đồng. 

e) Tổng dự toán: 287.000.000 đồng. 

3. Tổ chức thẩm định: Trên cơ sở các quy định hiện hành về đấu thầu (Luật 

Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các thông tư hướng dẫn 

có liên quan). Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã tiến hành thẩm định Kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu đảm bảo các nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 37, Luật Đấu 

thầu. 

II. Tổng hợp kết quả thẩm định. 

 1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

 a. Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý: Kết quả thẩm định về 

căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo 

Bảng số 1 dưới đây: 
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Bảng số 1 

 

TT 

 
Nội dung kiểm tra 

Kết quả thẩm định 

Có Không có 

 
 

01 

Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 

của UBND huyện Kon Rẫy về việc giao kế hoạch 

vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

năm 2023 trên địa bàn huyện và Quyết định số 

379/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND huyện 

Kon Rẫy về việc chuyển nguồn ngân sách cấp 

huyện năm 2022 sang năm 2023 

 

x 

 

 

b. Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: 

Căn cứ các tài liệu do chủ đầu tư trình và kết quả thẩm định được tổng hợp 

tại Bảng số 1, về cơ sở pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo 

theo quy định. 

 2. Phân chia dự án thành các gói thầu: Việc phân chia dự án thành các 

gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án 

và quy mô gói thầu hợp lý. Đây là dự án có quy mô nhỏ, do vậy Chủ đầu tư không 

phân chia Dự án thành các gói thầu nhỏ. 

  3. Nội dung tờ trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

 3.1. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a. Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 3.300.000 đồng. 

b. Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức 

lựa chọn nhà thầu: 500.000  đồng. 

c. Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

283.500.000  đồng. 

d. Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu: Không. 

3.2. Phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Tổng hợp kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp 

theo Bảng số 2 dưới đây:                                                                                
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  Bảng số 2 

Tổng hợp kết quả thẩm nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

 

 
TT 

 

 
Nội dung thẩm định 

Kết quả thẩm định 

 
Tuân thủ, 

phù hợp 

Không tuân 

thủ hoặc 

không phù 

hợp 

1 Tên gói thầu x  

2 Giá gói thầu x  

3 Nguồn vốn x  

4 Hình thức và phương thức lựa chọn nhà 

thầu 

x  

5 
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà 

thầu 
x  

6 Loại hợp đồng x  

7 Thời gian thực hiện hợp đồng  x  

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

+ Về nguồn vốn: Gói thầu có tổng giá trị dự toán 287.000.000 đồng, đầu tư 

từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự án được bố trí vốn đủ điều kiện để triển khai 

(Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện Kon Rẫy về 

việc giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 

trên địa bàn huyện và Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND 

huyện Kon Rẫy về việc chuyển nguồn ngân sách cấp huyện năm 2022 sang năm 

2023). Chủ đầu tư trình thẩm định dự toán và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu để thực hiện toàn bộ gói thầu. 

+ Tên gói thầu: Đảm bảo theo quy định. 

+ Giá gói thầu được chủ đầu tư xác định trên cơ sở Chứng thư thẩm định 

giá số 0108.02/2023/CTTĐG-MKF/KT ngày 04/8/2023 của Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn MKF Việt Nam. 

+ Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

+ Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức 

lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng: Trung tâm Văn 

hoá - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện xác định trên cơ sở tính chất của 

công việc của gói thầu và đảm bảo theo quy định của Luật Đấu thầu. 

 - Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: Tổng giá trị phần 

công việc đã thực hiện, Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một 

trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu có giá trị 283.500.000 đồng, không vượt tổng mức đầu tư. 
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C. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ. 

1. Nhận xét: Với các nội dung nêu trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện thống nhất kính trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, phê duyệt dự toán 

và Kế hoạch lựa chọn gói thầu: Mua sắm trang thiết bị âm thanh (có Phụ lục Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo). 

 2. Kiến nghị: Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Truyền thông 

huyện: 

 - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của 

các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt hồ sơ dự toán và 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tính hiệu quả của gói thầu. 

 - Đây là mặt hàng chủ yếu có sẵn trên thị trường, Chủ đầu tư có trách nhiệm 

căn cứ vào đơn giá của các nhà cung ứng tại thời điểm thực hiện để mời thầu, 

thương thảo khi tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. 

 - Triển khai các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà 

nước về mua sắm, đấu thầu. 

Kính trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, phê duyệt để Chủ đầu tư có cơ 

sở thực hiện các bước tiếp theo./. 
Nơi nhận: 
- Như trên 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đinh Ngọc Hải 
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PHỤ LỤC CÁC THÔNG SỐ, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CHỦ YẾU 

(Kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định số        /BCTĐ-TCKH ngày  15/8/2023 của 

Phòng TC-KH huyện Kon Rẫy) 

 

STT Tên hàng hóa/ quy cách ĐVT Số lượng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dàn Combo CB-8009 JA  

Đặc điểm chi tiết các thiết bị trong dàn combo âm thanh CB-8009  JA  

1. Micro không dây JA 

Model: JA-889 (UHF) 

Màn hình led/LCD hiển thị thời gian và tần số 

Tay mic được làm từ hợp kim nhôm 

Tần số: 740MHz - 790MHz 

Khoảng cách sử dụng: 80M 

Độ nhạy: -97dB 

Dãi tần: ±5KHz 

Mic chỉnh được tần số 

Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mixer âm thanh JA 

Model: TF-9 

THD (1KHz – 3dB): 0.03%                     

Điện áp sử dụng: AC 220V-240V 50Hz 

Công suất: 25W  

Có cổng SUBWOOF, CENTER  

Chế độ kết nối: BLUETOOTH – USB – OPTICAL -AUX1/AUX2 

Sử dụng chip 48bit, có 8 chế độ echo 

Độ nhạy mic: 6mv/4KΩ 

Độ nhạy nhạc: 280mv/30KΩ 

Tần số mic: 40Hz-15KHz +1/-6dB 

Tần số nhạc: 20Hz-20KHz +8/-3dB 

Micro: 3 cổng mic, có mạch chống hú hiệu quả  

Trọng lượng: 3 kg 

Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam 

3. Main công suất JA 

Model: TD-6002 

Công suất: 600W x 2 kênh (8Ω) 

                  900W x 2 kênh (4Ω) 

Công suất Bridge: 1800W (8Ω) 

Mạch class AB 

Tần số: 20Hz - 20KHz  

Điện áp: AC 220v – 50Hz 

Trọng lượng: 17Kg 

Kích thước: 435 x 370 x 89 mm 

Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam 

4. Subwoofer JA 

Model: B1 - 30 

Công suất: 220W 

Bass: 30cm 
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01 

Tần số: 40Hz-180Hz 

Độ nhạy: 100dB 

Trở kháng: 8 Ω 

Kích thước: 470 x 400 x 500 mm 

Trọng lượng: 27Kg 

Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

 

    07 5. Loa full 3 tấc JA  

Model: AA-12A-06A 

Công suất: 300W x 2  

Bass 30 cm, Coil 75, Từ 190 

Treble từ Neo 

Tần số: 45Hz – 20KHz 

Độ nhạy: 93dB 

Trở kháng: 8 Ω 

Kích thước: 600 x 360 x 380 mm 

Trọng lượng: 21.2kg 

Xuất xứ: Nhập khẩu từ Trung Quốc 

02 

Tivi TCL LED 43 inch L43S5200 

Hệ điều hành: Android 8.0 

Tổng công suất loa: 16W 

Kết nối Internet: Cổng mạng LAN Wifi 

 Kết nối không dây: Bluetooth (Kết nối loa, thiết bị di động) 

 USB: 1 cổng USB A 

 Cổng nhận hình ảnh, âm thanh: 2 cổng HDMI có 1 cổng HDMI ARC, 1 

cổng Composite 

 Cổng xuất âm thanh: 1 cổng 3.5 mm, 1 cổng Optical (Digital Audio), 1 

cổng ARC 

 Kích thước có chân, đặt bàn: 

 Ngang 96cm - Cao 62 cm - Dày 18.5 cm 

 Khối lượng có chân: 6.75 kg 

 Kích thước không chân, treo tường: 

 Ngang 96 cm - Cao 56.5 cm - Dày 8.4 cm 

 Khối lượng không chân: 6.65 kg 

 Năm ra mắt: 2021 

 Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 07 

03 

Khung treo tivi di động  

AVA1500-60-1P 

Kích thước: 98*92*12cm 

Chi tiết  Chân đế đứng di động với 2 cột công suất cao 

Đạt được chiều cao tối đa 1530 mm 

Bánh xe lăn mềm mịn cho điều chỉnh vị trí dễ dàng 

Quản lý cáp tích hợp bên trong cột 

Chịu được tới 45.5kgs / TV màn hình phẳng (40 - 75 Inches) 

Xuất xứ: Trung Quốc 

 

 

 

 

 

 

 

Cái 
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ ÂM THANH 

(Kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định số        /BCTĐ-TCKH ngày  15/8/2023 của Phòng TC-KH huyện Kon Rẫy)  

                ĐVT: Đồng 

Stt Tên gói thầu 

 Giá gói 

thầu 

(đồng)  

Nguồn 

vốn 

Hình thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Ghi 

chú 

A 
Phần công việc đã thực hiện (chủ đầu 

tư chịu trách nhiệm) 
      3.300.000                

1 Chi phí thẩm định giá        3.300.000  (*)             

B 
Phần công việc không áp dụng các hình 

thức lựa chọn nhà thầu 
          200.000                

1 Chi phí đăng báo đấu thầu           200.000  (*)             

C 
Phần công việc thuộc kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu 
   283.500.000                

1 
Gói thầu tư vấn lập HSMT, đánh giá 

HSDT 
       4.000.000  (*) Chỉ định thầu 

Theo quy 

định rút gọn 

Tháng 

8/2023 

Trọn 

gói 
10 ngày   
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2 
Gói thầu tư vấn thẩm định HSMT, kết 

quả lựa chọn nhà thầu 
       3.000.000  (*) Chỉ định thầu 

Theo quy 

định rút gọn 

Tháng 

8/2023 

Trọn 

gói 
10 ngày   

3 Gói thầu mua sắm trang thiết bị âm thanh    276.500.000  (*) 

Chào hàng cạnh 

tranh thông 

thường (qua 

mạng) 

Theo quy 

trình thông 

thường 

Tháng 

8/2023 

Trọn 

gói 

10 ngày 

kể từ 

ngày kí 

HĐ 

  

Tổng giá trị gói thầu    287.000.000                

Số tiền bằng chữ:  (Hai trăm tám mươi bảy triệu đồng) 

Ghi chú:  - Giá gói thầu trên đã bao gồm các loại thuế GTGT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bảo hành. 

                (*): Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Quyết định số 1345/QĐ-

UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện Kon Rẫy về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện 

và Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND huyện Kon Rẫy về việc chuyển nguồn ngân sách cấp huyện năm 2022 sang năm 2023) 
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